
Số 32+33 Ngày 20 tháng 11 năm 2020 

MỤC LỤC
Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

30-10-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND bổ sung một số 
nội dung tại Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban 
hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 
2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

08-10-2020 Quyết định số 3293/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, 
cho Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà 
Nội thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng 
xưởng sản xuất cơ khí tại phường Quang Vinh, 
thành phố Thái Nguyên.

4

12-10-2020 Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây 
dựng tỉnh Thái Nguyên.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND
ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về Bảng giá 

đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy 

định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

635/TTr-STNMT ngày 06/10/2020.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định về Bảng giá 

đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Bổ sung tên các xã: Văn Yên, Phú Lạc vào mục 3, cột “Tên đơn vị hành chính”, 

hàng thứ 2 tại “Phụ lục số 07 BẢNG GIÁ ĐẤT Ở GIAI ĐOẠN 2020-2024 

HUYỆN ĐẠI TỪ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 

Thái Nguyên; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3293/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà Nội 
thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sản xuất cơ khí 

tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Du lịch Thương 

mại Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sản xuất cơ 

khí tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên; 

Xét Đơn xin thuê đất của Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà Nội, 

đề ngày 03 tháng 9 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

598/TTr-STNMT ngày 21 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi đất và cho thuê đất

1. Thu hồi diện tích 2.024,0 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại 
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phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Du lịch 

Thương mại Thái Nguyên đang thuê (được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết 

định số 4167/QĐ-UBND ngày 26/12/2019; Công ty Cổ phần Du lịch Thương 

mại Thái Nguyên đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ 

phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà Nội).

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà Nội thuê diện tích 

2.024,0 m2 đất thu hồi tại khoản 1 Điều này để sử dụng vào mục đích xây dựng 

xưởng sản xuất cơ khí tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

Thời hạn thuê đất: Đến ngày 29/6/2054.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

3. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại thửa số 536, tờ bản đồ số 9, 

phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thành 

phố Thái Nguyên, UBND phường Quang Vinh, Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục 

và Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thái Nguyên có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện: 

- Xác định cụ thể mốc giới thu hồi và giao đất trên thực địa;

- Xác định đơn giá tiền thuê đất và thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư 

giáo dục và Y tế Hà Nội nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định;

- Ký hợp đồng thuê đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế Hà Nội 

theo quy định; 

- Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch 

UBND phường Quang Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Y tế 

Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Thái Nguyên và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh./.  
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Quang Tiến
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 N ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3314/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh 

Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

2. Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

3. Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, 

phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

1 Thẩm định nhiệm 
vụ, nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch chi 
tiết của dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp tỉnh

20 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Chi phí thẩm định 
nhiệm vụ, nhiệm 
vụ điều chỉnh quy 
hoạch áp dụng 
theo quy định tại 
Thông tư 
05/2017/TT-BXD 
của Bộ Xây dựng 

+ Luật Xây dựng; 
+ Luật Quy hoạch đô thị;
+ Luật số 35/2018/QH14 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 luật có liên quan đến 
quy hoạch.
+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng;
+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm định, phê duyệt và 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

quản lý quy hoạch đô thị;
+ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/08/2019 sửa đổi,bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 
về lập thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị và nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một 
số nội dung về quy hoạch xây 
dựng.
+ Thông tư 02/2017/TT-BXD 
ngày 01/3/2017 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về quy hoạch 
xây dựng nông thôn;
+ Thông tư 05/2017/TT-BXD 
ngày 05/4/2017 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn xác định, 
quản lý chi phí quy hoạch xây 
dựng và quy hoạch đô thị;
+ Quyết định số 835/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục 

10
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 32+33/N

gày 20-11-2020



STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

hành chính mới ban hành; thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa; thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 Thẩm định đồ án, 
đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết 
của dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp tỉnh

25 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Chi phí thẩm định 
thẩm định đồ án, 
đồ án điều chỉnh 
quy hoạch áp 
dụng theo quy 
định tại Thông tư 
05/2017/TT-BXD 
của Bộ Xây dựng 

+ Luật Xây dựng; 
+ Luật Quy hoạch đô thị;
+ Luật số 35/2018/QH14 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 luật có liên quan đến 
quy hoạch.
+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng;
+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/08/2019 sửa đổi,bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 
về lập thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị và nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng.
+ Thông tư 02/2017/TT-BXD 
ngày 01/3/2017 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về quy hoạch 
xây dựng nông thôn;
+ Thông tư 05/2017/TT-BXD 
ngày 05/4/2017 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn xác định, 
quản lý chi phí quy hoạch xây 
dựng và quy hoạch đô thị;
+ Quyết định số 835/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa; thủ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

3 Cung cấp thông tin về 
quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền 
UBND cấp tỉnh

15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Xây dựng;
+ Luật Quy hoạch đô thị; 
+ Luật số 35/2018/QH14 ngày 
19/11/2018 sửa đổi một số điều 
của 37 luật có liên quan đến quy 
hoạch.
+ Quyết định số 808/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2020 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC 
“Cung cấp thông tin về Quy 
hoạch xây dựng” thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng

4 Cấp chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc 

15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 

Theo quy định của 
Bộ Tài chính

 - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

5 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 

05 ngày kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Theo quy định của 
Bộ Tài chính

 - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

6 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc bị 
ghi sai do lỗi của cơ 
quan cấp chứng chỉ 
hành nghề

10 ngày kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không  - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

7 Gia hạn chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc

10 ngày kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 

Theo quy định của 
Bộ Tài chính

 - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

8 Công nhận chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
của người nước ngoài 
ở Việt Nam

10 ngày kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Theo quy định của 
Bộ Tài chính

 - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

9 Chuyển đổi chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc 
của người nước ngoài 
ở Việt Nam

10 ngày kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 

Theo quy định của 
Bộ Tài chính

 - Luật Kiến trúc;
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiến trúc.
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD 
ngày 07/9/2020 của Bộ Xây dựng 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1 Cấp giấy phép hoạt 
động xây dựng cho tổ 
chức và cá nhân nước 
ngoài hoạt động xây 
dựng tại Việt Nam 
thực hiện hợp đồng 
của dự án nhóm B, C

Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC, Sở 
Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Lệ phí: 2.000.000 
đồng / Giấy phép 

+ Luật Xây dựng;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng và 
quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 
động xây dựng tại Việt Nam;
+ Thông tư số 172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

hoạt động xây dựng;
+ Quyết định số 838/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng.

2 Điều chỉnh giấy 
phép hoạt động xây 
dựng cho tổ chức và 
cá nhân nước ngoài 
hoạt động xây dựng 
tại Việt Nam thực 
hiện hợp đồng của 
dự án nhóm B, C

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 

Lệ phí: 2.000.000 
đồng/ Giấy phép 

+ Luật Xây dựng;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng và 
quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt 
động xây dựng tại Việt Nam;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Thái Nguyên + Thông tư số 172/2016/TT-BTC 
ngày 27/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng;
+ Quyết định số 838/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng.

3 Thẩm định dự 
án/dự án điều 
chỉnh hoặc thẩm 
định thiết kế cơ 
sở/thiết kế cơ sở 
điều chỉnh (quy 
định tại Điểm b 
Khoản 2, Điểm b 

- Đối với thẩm định dự 
án/dự án điều chỉnh:
+ Không quá 30 ngày 
đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 20 ngày 
đối với dự án nhóm C.
- Đối với thẩm định 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 

Theo quy định tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính

+ Luật Xây dựng;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư XD
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
ngày 05/4/2017 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Khoản 3, Điểm b 
Khoản 5 Điều 10 
của Nghị định 59 
được sửa đổi bởi 
Khoản 4 Điều 1 
Nghị định 42
Khoản 4 Điều 10 
Nghị định 
59/2015/NĐ-CP 
Khoản 4 Điều 1 
Nghị định 
42/2017/NĐ-CP)

thiết kế cơ sở/thiết kế cơ 
sở điều chỉnh:
+ Không quá 20 ngày 
đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 15 ngày 
đối với dự án nhóm C.

Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015.
+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
+ Thông tư số 07/2019/TT-BXD 
ngày 07/11/2019 của Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế 
một số quy định tại thông tư số 
03/2016/TT-BXD ngày 
10/3/2016 
+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số nội dung về 
thẩm định, phê duyệt dự án và 
thiết kế, dự toán xây dựng công 
trình.
+ Thông tư số 209/2016/TT-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định dự án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 
sở.
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư và xây dựng; quản lý 
về đấu thầu sử dụng vốn nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
+ Quyết định số 1290/QĐ-BXD 
ngày 27/12/2017 của Bộ Xây 
dựng Về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu 
xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

4 Thẩm định Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật/Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật điều 
chỉnh; thiết kế bản 
vẽ thi công, dự toán 
xây dựng/thiết kế 
bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng điều 
chỉnh của Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật 
(quy định tại Điều 
5, Điều 10 Nghị 
định 59/2015/NĐ-
CP; Khoản 5 Điều 
1 Nghị định số 
42/2017/NĐ-CP)

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

+ Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
+ Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
các Sở quản lý 
công trình xây 
dựng chuyên 
ngành 
(Sở Nông 

Theo quy định tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015;
+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

nghiệp và 
PTNT, Sở Giao 
thông – Vận 
tải, Sở Công 
Thương)

+ Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số 
nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình;
+ Thông tư số 209/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng, phí thẩm định 
thiết kế cơ sở;
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư và xây dựng; 
quản lý về đấu thầu sử dụng 
vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên;
+ Quyết định số 1290/QĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

5 Thẩm định thiết 
kế, dự toán xây 
dựng/thiết kế, dự 
toán xây dựng điều 
chỉnh (quy định tại 
điểm b Khoản 1 
Điều 24, điểm b 
Khoản 1 Điều 25, 
điểm b Khoản 1 
Điều 26 Nghị định 
số 59/2015/NĐ-
CP; Khoản 9, 10 và 
11 Điều 1 Nghị định 

- Đối với công trình cấp 
II và cấp III: không quá 
30 ngày.
- Đối với các công trình 
còn lại: không quá 20 
ngày.

+ Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
+ Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 

Theo quy định tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016 của
Bộ Tài chính

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

số 42/2017/NĐ-CP; 
Khoản 1 Điều 9 Nghị 
định số 
144/2016/NĐ-CP)

trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
các Sở quản lý 
công trình xây 
dựng chuyên 
ngành 
(Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, Sở Giao 
thông – Vận 
tải, Sở Công 
Thương)

18/6/2015;
+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng;
+ Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số 
nội dung về  thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình;
+ Thông tư số 209/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng, phí thẩm định 
thiết kế cơ sở;
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

UBND ngày 15/02/2017 của 
UND tỉnh ban hành Quy định 
một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư và xây dựng; quản lý 
về đấu thầu sử dụng vốn nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.

6 Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với 
công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; 
công trình di tích 

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng

Lệ phí:
+ Đối với nhà ở 
riêng lẻ của nhân 
dân: 75.000 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được 
xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, 
trục đường phố 
chính trong đô thị; 
công trình thuộc dự 
án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước 
ngoài.

Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

đồng/Giấy phép 
+ Đối với  công 
trình khác: 
150.000 đồng/ 
Giấy phép 

dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017 của 
Chính phủ  quy định các loại 
giấy tờ hợp pháp về đất đai 
để cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy 
phép xây dựng;
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ 
phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
 + Quyết định số 1290/QĐ-BXD 
ngày 27/12/2017 của Bộ Xây 
dựng Về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định 
tổ chức thực hiện mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên;
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

7 Cấp giấy phép sửa 
chữa, cải tạo đối với 
công trình cấp I, II; 

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 

Không - Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

công trình tôn giáo; 
công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được 
xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, 
trục đường phố 
chính trong đô thị; 
công trình thuộc dự 
án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước 
ngoài.

trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định các loại giấy tờ hợp 
pháp về đất đai để cấp giấy 
phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 1290/QĐ-BXD 
ngày 27/12/2017 của Bộ Xây 
dựng Về việc công bố thủ tục 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định 
tổ chức thực hiện mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

8 Cấp giấy phép di 
dời đối với công 
trình cấp I, II; công 
trình tôn giáo; công 
trình di tích lịch sử - 
văn hóa, tượng đài, 
tranh hoành tráng 
được xếp hạng; 
công trình trên các 
tuyến, trục đường 
phố chính trong đô 
thị; công trình thuộc 
dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

Không - Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ  quy định các loại giấy 
tờ hợp pháp về đất đai để cấp 
giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định 
tổ chức thực hiện mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

9 Điều chỉnh giấy 
phép xây dựng đối 
với công trình cấp I, 
II; công trình tôn 
giáo; công trình di 
tích lịch sử - văn 
hóa, tượng đài, 
tranh hoành tráng 
được xếp hạng; 
công trình trên các 
tuyến, trục đường 
phố chính trong đô 
thị; công trình thuộc 
dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước 
ngoài.

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

Không - Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ  quy định các loại giấy 
tờ hợp pháp về đất đai để cấp 
giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định 
tổ chức thực hiện mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

10 Gia hạn giấy phép 
xây dựng đối với 
công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; 
công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được 
xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, 
trục đường phố 
chính trong đô thị; 
công trình thuộc dự 
án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước 
ngoài.

Không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

Lệ phí: 15.000 
đồng/Giấy phép 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP 
ngày 08/5/2017 của Chính phủ  
quy định các loại giấy tờ hợp 
pháp về đất đai để cấp giấy 
phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 1290/QĐ-BXD 
ngày 27/12/2017 của Bộ Xây 
dựng Về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định 
tổ chức thực hiện mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép xây 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên;
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

11 Cấp lại giấy phép 
xây dựng đối với 
công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; 
công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được xếp 
hạng; công trình trên 
các tuyến, trục đường 
phố chính trong đô 
thị; công trình thuộc 
dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài.

Không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

Không - Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
- Nghị định số 53/2017/NĐ-
CP ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ  quy định các loại giấy tờ 
hợp pháp về đất đai để cấp 
giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
- Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
- Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định tổ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

chức thực hiện mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định chi tiết một số nội dung 
về công tác cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

12 Cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây 
dựng hạng II, III

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

- Lệ phí : 300.000 
đồng/chứng chỉ 
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-BTC 
ngày 27/10/2016 
của Bộ Tài chính) 
- Chi phí sát hạch 
do Sở Xây dựng 
tổ chức: 
450.000đồng/lượt 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
ngày 05/4/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

- Tổ chức xã 
hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 
cá nhân là hội 
viên, thành 
viên của mình) 

sát hạch.
Chi phí sát hạch 
do tổ chức xã hội 
nghề nghiệp được 
công nhận đủ 
điều kiện cấp 
chứng chỉ hành 
nghề tổ chức: 
500.000đồng/lượt 
sát hạch.
(Quy định tại Quyết 
định số 970/QĐ-
BXD ngày 
21/9/2017 của Bộ 
Xây dựng) 

về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng.

13 Chuyển đổi chứng 
chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng hạng 
II, III của cá nhân 
nước ngoài

Không quá 25 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

+ Lệ phí: 150.000 
đồng/chứng chỉ.          
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-BTC 
ngày 27/10/2016 
của Bộ Tài chính)
+ Chi phí sát 
hạch: 
450.000đồng/lượt 
sát hạch. 
(Quy định tại 
Quyết định số 
970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 
của Bộ Xây dựng)

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

14 Cấp nâng hạng 
chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây 
dựng hạng II, III

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
- Tổ chức xã 
hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 
cá nhân là hội 
viên, thành 
viên của mình)

- Lệ phí : 300.000 
đồng/chứng chỉ 
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-BTC 
của Bộ Tài chính)
- Chi phí sát hạch 
do Sở Xây dựng tổ 
chức: 
450.000đồng/lượt 
sát hạch.
Chi phí sát hạch 
do tổ chức xã hội 
nghề nghiệp được 
công nhận đủ 
điều kiện cấp 
chứng chỉ hành 
nghề tổ chức: 
500.000đồng 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

/lượt sát hạch.
(Quy định tại Quyết 
định số 970/QĐ-
BXD ngày 
21/9/2017 của Bộ 
Xây dựng)

các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.

15 Điều chỉnh, bổ sung 
chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây 
dựng hạng II, III

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
- Tổ chức xã 
hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 
cá nhân là hội 
viên, thành 
viên của mình)

- Lệ phí: 150.000 
đồng/chứng chỉ 
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016 của 
Bộ Tài chính)
- Chi phí sát hạch 
do Sở Xây dựng 
tổ chức: 
450.000đồng/lượt 
sát hạch.
+ Chi phí sát hạch 
do tổ chức xã hội 
nghề nghiệp được 
công nhận đủ 
điều kiện cấp 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

. chứng chỉ hành 
nghề tổchức: 
500.000đồng 
/lượt sát hạch.
(Quy định tại Quyết 
định số 970/QĐ-
BXD ngày 
21/9/2017 của Bộ 
Xây dựng) 

bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

16 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng hạng 
II, III (đối với 
trường hợp bị thu 
hồi quy định tại 
điểm b, c, d Khoản 
2 Điều 44a Nghị 
định số 
100/2018/NĐ-CP)

Không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
- Tổ chức xã 
hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 
cá nhân là hội 
viên, thành 

- Lệ phí : 300.000 
đồng/chứng chỉ 
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016 của 
Bộ Tài chính) 
- Chi phí sát hạch 
do Sở Xây dựng 
tổ chức: 
450.000đồng/lượt 
sát hạch.
- Chi phí sát hạch 
do tổ chức xã hội 
nghề nghiệp được 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

viên của mình)
.

công nhận đủ 
điều kiện cấp 
chứng chỉ hành 
nghề tổ  chức: 
500.000đồng/ 
lượt sát hạch.
(Quy định tại Quyết 
định số 970/QĐ-
BXD ngày 
21/9/2017 của Bộ 
Xây dựng) 

CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

17 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng hạng 
II, III (trường hợp 
chứng chỉ mất, hư 
hỏng, hết hạn)

Không quá 10 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
- Tổ chức xã 
hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 

- Lệ phí : 150.000 
đồng/chứng chỉ 
(Quy định tại 
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016 của 
Bộ Tài chính) 
- Chi phí sát hạch 
do Sở Xây dựng 
tổ chức: 
450.000đồng/lượt 
sát hạch.
- Chi phí sát hạch 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

cá nhân là hội 
viên, thành 
viên của mình)

do tổ chức xã hội 
nghề nghiệp được 
công nhận đủ 
điều kiện cấp 
chứng chỉ hành 
nghề tổ chức: 
500.000 đồng / 
lượt sát hạch.
(Quy định tại Quyết 
định số 970/QĐ-
BXD ngày 
21/9/2017 của Bộ 
Xây dựng )

dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 970/QĐ-BXD 
ngày 21/9/2017 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy 
định về chi phí sát hạch phục vụ 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

18 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng hạng 
II, III do lỗi của cơ 
quan cấp

Trong thời hạn 05 ngày, 
kể từ ngày nhận được 
chứng chỉ hành nghề bị 
thu hồi .

- Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên
- Tổ chức xã 

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
ngày 05/4/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

hội – nghề 
nghiệp đã được 
công nhận (cho 
cá nhân là hội 
viên, thành 
viên của mình)

về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

19 Điều chỉnh, bổ sung 
chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng 
hạng II, III (về lĩnh 
vực hoạt động và 
hạng)

Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

Lệ phí: 500.000 
đồng/chứng chỉ 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số 172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

20 Cấp chứng chỉ năng 
lực hoạt động xây 
dựng hạng II, hạng 

Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 

Lệ phí: 1.000.000 
đồng/chứng chỉ 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

III Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

21 Cấp lại chứng chỉ 
năng lực hoạt động 
xây dựng hạng II, 
III

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 

Lệ phí: 500.000 
đồng/chứng chỉ 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng.
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Nguyên phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng.
+ Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 17/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng 
lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động xây dựng;
+ Thông tư số172/2016/TT-
BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Quyết định số 1155/QĐ-
BXD ngày 22/8/2018 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt 
động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

III LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

1 Bổ nhiệm giám định 
viên tư pháp xây 
dựng đối với cá 
nhân khác không 
thuộc thẩm quyền 
của Bộ Xây dựng

Trong thời hạn 20 ngày, 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Giám định tư pháp 
năm 2012;
+ Nghị định số 62/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định về điều kiện hoạt 
động giám định tư pháp xây 
dựng và thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình;
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Thông tư số 04/2014/TT-
BXD ngày 22/4/2014 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội 
dung về giám định tư pháp trong 
hoạt động đầu tư xây dựng.

2 Đăng ký công bố 
thông tin người 
giám định tư pháp 
xây dựng theo vụ 
việc, tổ chức giám 
định tư pháp xây 
dựng theo vụ việc 
đối với các cá nhân, 
tổ chức không thuộc 
thẩm quyền của Bộ 
Xây dựng, văn 
phòng giám định tư 
pháp xây dựng trên 
địa bàn được Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
cho phép hoạt động

30 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng.
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Giám định tư pháp năm 
2012;
+ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện hoạt 
động giám định tư pháp xây 
dựng và thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình.
+ Thông tư số 04/2014/TT-
BXD ngày 22/4/2014 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số 
nội dung về giám định tư pháp 
trong hoạt động đầu tư xây 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

dựng.

3 Điều chỉnh, thay đổi 
thông tin cá nhân, tổ 
chức giám định tư 
pháp xây dựng đối 
với cá nhân, tổ chức 
do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh đã tiếp 
nhận đăng ký, công 
bố thông tin

Thời hạn sau 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ thông tin

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả  giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Giám định tư pháp 
năm 2012;
+ Nghị định số 62/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định về điều kiện hoạt 
động giám định tư pháp xây 
dựng và thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình;
+ Thông tư số 04/2014/TT-
BXD ngày 22/4/2014 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số 
nội dung về giám định tư pháp 
trong hoạt động đầu tư xây 
dựng.

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1 Kiểm tra công tác Không quá 10 ngày kể Thực hiện theo Không có + Luật Xây dựng số 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

nghiệm thu đưa 
công trình vào sử 
dụng đối với các 
công trình trên địa 
bàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của 
Sở Xây dựng, Sở 
quản lý công trình 
xây dựng chuyên 
ngành, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền kiểm tra của 
Hội đồng nghiệm 
thu Nhà nước các 
công trình xây 
dựng, cơ quan 
chuyên môn về xây 
dựng trực thuộc Bộ 
Xây dựng và Bộ 
quản lý công trình 
xây dựng chuyên 
ngành

từ khi kết thúc kiểm tra. quy định tại Quyết  
định số 
04/2017/QĐ-
UBND và Quyết  
định số 
36/2017/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh 
Thái Nguyên: 
- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng.
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
TP Thái 
Nguyên.
- Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC 

50/2014/QH13;
+ Nghị định số 46/2015/NĐ-
CP ngày 12/05/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình 
xây dựng.
+ Thông tư số 26/2016/TT-
BXD ngày 26/10/2016 của Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
chất lượng công trình xây 
dựng.
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư và xây dựng; 
quản lý về đấu thầu sử dụng 
vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.
+ Quyết  định số 36/2017/QĐ-
UBND ngày 16/11/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

của các Sở 
quản lý chuyên 
ngành đối với 
công trình xây 
dựng chuyên 
ngành (Sở Giao 
thông – Vận 
tải, Sở Công 
Thương, Sở 
Nông nghiệp 
và PTNT);
- Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của cấp 
huyện.

định trách nhiệm quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình 
xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

V LĨNH VỰC NHÀ Ở

1 Chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở 
thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp tỉnh 
quy định tại Khoản 

+ Sở Xây dựng: 25 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, Sở Xây dựng có tờ 
trình gửi Ủy ban nhân 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+  Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

5 Điều 9 Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP

dân tỉnh để xin ý kiến 
Hội đồng nhân dân cùng 
cấp;
+ Uỷ ban nhân dân tỉnh: 
07 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được ý kiến 
đồng ý của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp, Ủy 
ban nhân dân tỉnh có 
văn bản trả lời.

Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung 
của Luật Nhà ở và Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP.

2 Chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở 
thuộc thẩm quyền 
UBND cấp tỉnh quy 
định tại Khoản 6 
Điều 9 Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP

- Trong thời hạn 25 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, Sở Xây dựng có tờ 
trình kèm theo hồ sơ gửi 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, chấp thuận 
chủ trương đầu tư dự 
án;
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được tờ trình 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung 
của Luật Nhà ở và Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

kèm theo hồ sơ đề nghị 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án của Sở 
Xây dựng, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có văn bản 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án 

3 Lựa chọn chủ đầu 
tư dự án xây dựng 
nhà ở thương mại 
quy định tại Khoản 
2 Điều 18 Nghị 
định số 
99/2015/NĐ-CP

30 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản đăng 
ký làm chủ đầu tư.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ.

4 Thẩm định giá bán, 
thuê mua, thê nhà ở 
xã hội được đầu tư 

Trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 

Không + Nghị định số 100/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ về phát triển và 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

xây dựng theo dự án 
bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà 
nước trên phạm vi 
địa bàn tỉnh.

quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

quản lý nhà ở xã hội.
+ Thông tư số 20/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Nghị 
định số 100/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý 
nhà ở xã hội.

5 Thuê nhà ở công vụ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của UBND 
cấp tỉnh

 Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị 
của cơ quan, tổ chức 
đang trực tiếp quản lý 
người có nhu cầu thuê 
nhà ở công vụ

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên
- Hoặc Bộ phận 

Không + Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở;
+ Thông tư số 09/2015/TT-
BXD ngày 29/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ.
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC, UBND 
cấp huyện 

6 Cho thuê, thuê mua 
nhà ở xã hội thuộc 
sở hữu nhà nước

Không quá 30 ngày, kể 
từ ngày đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, trường 
hợp phải xét duyệt, tổ 
chức chấm điểm thì thời 
hạn giải quyết là không 
quá 60 ngày.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên
- Hoặc Đơn vị 
quản lý vận 
hành nhà ở

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ.

7 Cho thuê nhà ở sinh 
viên thuộc sở hữu 

Không quá 30 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 

Đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở 

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

nhà nước nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

sinh viên CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ về quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở;
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20 
tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.

8 Cho thuê nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà 
nước

Không quá 30 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên
- Hoặc Đơn vị 
quản lý vận 
hành nhà ở

Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Nhà ở.

9 Bán nhà ở cũ thuộc 
sở hữu nhà nước

Không quá 45 ngày kể 
từ ngày đơn vị quản lý 
vận hành nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên
- Hoặc Đơn vị 
quản lý vận 

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

hành nhà ở. Nhà ở.

10 Thủ tục gia hạn sở 
hữu nhà ở tại Việt 
Nam cho cá nhân, 
tổ chức nước ngoài 

Không quá 30 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Nhà ở.

11 Thủ tục thông báo 
nhà ở hình thành 
trong tương lai đủ 
điều kiện được bán, 

Không quá 15 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 

Không
+ Luật Nhà ở năm 2014;
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

cho thuê mua Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

CP của Chính phủ ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Nhà ở.
+ Thông tư số 19/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Nhà ở.

12 Thủ tục công nhận 
hạng/công nhận lại 
hạng nhà chung cư

Không quá 15 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 

Chưa ban hành - Luật Nhà ở 
số 65/2014/QH13 ngày 
25/11/2014.
-  Thông tư số 31/2016/TT-
BXD ngày 30-12-2016 của Bộ 
Xây dựng Quy định về phân 
hạng và công nhận hạng nhà 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

chung cư
- Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực nhà ở, vật liệu xây dựng, 
hoạt động xây dựng, kiến trúc 
quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng

13 Thủ tục công nhận 
điều chỉnh hạng nhà 
chung cư

Không quá 15 ngày, kể 
từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 

Chưa quy định - Luật Nhà ở 
số 65/2014/QH13 ngày 
25/11/2014.
-  Thông tư số 31/2016/TT-
BXD ngày 30-12-2016 của Bộ 
Xây dựng Quy định về phân 
hạng và công nhận hạng nhà 
chung cư
- Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27 tháng 12 năm 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Thái Nguyên 2017 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực nhà ở, vật liệu xây dựng, 
hoạt động xây dựng, kiến trúc 
quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

VI LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1 Chuyển nhượng 
toàn bộ hoặc một 
phần dự án bất động 
sản đối với dự án do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện 
quyết định việc đầu 
tư.

Trong thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không + Luật Kinh doanh bất động 
sản số 66/2014/QH 13 ngày 
25/11/2014.
+ Nghị định số 76/2015/NĐ-
CP ngày 10/9/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản.
+ Quyết định số 832/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được thay thế 

72
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 32+33/N

gày 20-11-2020

https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-832-qd-bxd-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-bi-huy-bo-bai-bo-kinh-doanh-bat-dong-san-2016
https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-832-qd-bxd-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-bi-huy-bo-bai-bo-kinh-doanh-bat-dong-san-2016


STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

- Hoặc Sở quản 
lý chuyên 
ngành do 
UBND tỉnh 
quyết định 

và thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 Cấp mới chứng chỉ 
hành nghề môi giới 
bất động sản.

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

200.000 đồng 
/chứng chỉ

+ Luật Kinh doanh bất động 
sản số 66/2014/QH 13 ngày 
25/11/2014.
+ Nghị định 79/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư; kiến thức hành nghề 
môi giới bất động sản, điều 
hành sàn giao dịch bất động 
sản
+ Thông tư số 11/2015/TT-
BXD ngày 30/12/2015 của Bộ 
Xây dựng quy định việc cấp 
chứng chỉ hành nghề môi giới 
bất động sản; hướng dẫn việc 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch 
bất động sản; việc thành lập và 
tổ chức hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản.
+ Thông tư 28/2016/TT-BXD 
ngày 15/12/2016 của Bộ Xây 
dựng sửa đổi Thông tư 
10/2015/TT-BXD ngày 
30/12/2015 , Thông tư 
11/2015/TT-BXD và quy định 
của Quy chế quản lý, sử dụng 
nhà chung cư kèm theo Thông 
tư 02/2016/TT-ngày 
15/02/2016
+ Quyết định số 832/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được thay thế 
và thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản thuộc 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

3 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc 
lý do bất khả kháng hoặc do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

3.1 Cấp lại (cấp đổi) 
chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất 
động sản do bị mất, 
bị rách, bị cháy, bị 
hủy hoại do thiên 
tai hoặc lý do bất 
khả kháng

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

200.000 đồng/ 
chứng chỉ.

+ Luật Kinh doanh bất động 
sản số 66/2014/QH 13 ngày 
25/11/2014.
+ Nghị định 79/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư; kiến thức hành nghề 
môi giới bất động sản, điều 
hành sàn giao dịch bất động 
sản
+ Thông tư số 11/2015/TT-
BXD ngày 30/12/2015 của Bộ 
Xây dựng quy định việc cấp 
chứng chỉ hành nghề môi giới 
bất động sản; hướng dẫn việc 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch 
bất động sản; việc thành lập và 
tổ chức hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản.
+ Thông tư 28/2016/TT-BXD 
ngày 15/12/2016 của Bộ Xây 
dựng sửa đổi Thông tư 
10/2015/TT-BXD ngày 
30/12/2015 , Thông tư 
11/2015/TT-BXD và quy định 
của Quy chế quản lý, sử dụng 
nhà chung cư kèm theo Thông 
tư 02/2016/TT-ngày 
15/02/2016

3.2

Cấp lại (cấp đổi) 
chứng chỉ hành 
nghề môi giới bất 
động sản do hết hạn 
(hoặc gần hết hạn)

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 

200.000 đồng 
/chứng chỉ

+ Luật Kinh doanh bất động 
sản số 66/2014/QH 13 ngày 
25/11/2014.
+ Nghị định 79/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư; kiến thức hành nghề 
môi giới bất động sản, điều 
hành sàn giao dịch bất động 
sản
+ Thông tư số 11/2015/TT-
BXD ngày 30/12/2015 của Bộ 
Xây dựng quy định việc cấp 
chứng chỉ hành nghề môi giới 
bất động sản; hướng dẫn việc 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
hành nghề môi giới bất động 
sản, điều hành sàn giao dịch 
bất động sản; việc thành lập và 
tổ chức hoạt động của sàn giao 
dịch bất động sản.
+ Thông tư 28/2016/TT-BXD 
ngày 15/12/2016 của Bộ Xây 
dựng sửa đổi Thông tư 
10/2015/TT-BXD ngày 
30/12/2015, Thông tư 
11/2015/TT-BXD và quy định 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

của Quy chế quản lý, sử dụng 
nhà chung cư kèm theo Thông 
tư 02/2016/TT-ngày 
15/02/2016.
+ Quyết định số 832/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được thay thế 
và thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
kinh doanh bất động sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

VII LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1 Thủ tục công bố 
hợp quy sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu 
xây dựng 

Trong thời hạn 05 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 

Lệ phí: 150.000 
đồng/ hồ sơ 
 

+ Thông tư số 11/2009/TT-
BXD ngày 18/6/2009 của Bộ 
Xây dựng.
+ Thông tư số 01/2010/TT-
BXD ngày 08/01/2010 của Bộ 
Xây dựng.
Thông tư số 14/2010/TT-
BXD ngày 20/8/2010 của Bộ 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Xây dựng.
+ Thông tư số 21/2010/TT-
BXD ngày 16/11/2010 của Bộ 
Xây dựng.
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 
xây dựng QCVN 
16:2014/BXD ban hành kèm 
theo Thông tư số 15/2014/TT-
BXD ngày 15/9/2014 của Bộ 
Xây dựng.
+ Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Thông tư số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31/3/2017 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Thông tư số 183/2016/TT-
BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
tài chính Quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí 
cấp giấy đăng ký công bố hợp 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 32+33/N
gày 20-11-2020

79
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https://vanbanphapluat.co/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-183-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-dang-ky-cong-bo-hop-chuan-hop-quy
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-183-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-dang-ky-cong-bo-hop-chuan-hop-quy


STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

chuẩn, họp quy
+ Thông tư 19/2019/TT-BXD 
ngày 31/12/2019 của Bộ xây 
dựng về Ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng.
+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

VIII LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1 Chấp thuận đầu tư 
đối với các dự án 
đầu tư xây dựng 

- Đối với các dự án 
không phải lấy ý kiến 
thống nhất của Bộ Xây 

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 

Chưa có quy định 
cụ  thể

- Luật Quy hoạch Đô thị 
số 30/2009/QH12.
- Nghị định 11/2013/NĐ-CP 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

khu đô thị mới; dự 
án tái thiết khu đô 
thị; dự án bảo tồn, 
tôn tạo khu đô thị; 
dự án cải tạo chỉnh 
trang khu đô thị; dự 
án đầu tư xây dựng 
khu đô thị hỗn hợp 
thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp tỉnh

dựng theo quy định: 
Không quá 45 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.
- Đối với các dự án phải 
lấy ý kiến thống nhất 
của Bộ Xây dựng theo 
quy định: Không quá 67 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ (không tính thời gian 
gửi hồ sơ qua đường 
văn thư), trong đó:
- Thời gian xem xét hồ 
sơ, chuẩn bị công văn 
gửi lấy ý kiến thống 
nhất của Bộ Xây dựng 
tối đa là 07 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ;
- Thời gian BXD có 
trách nhiệm trả lời tối 
đa là 15 ngày làm việc 

quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

ngày 14/01/2013 của Chính 
phủ về quản lý đầu tư phát 
triển đô thị
- Quyết định số  402/QĐ-
BXD ngày 18 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, 
bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng
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https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-402-qd-bxd-nam-2013-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-cua-bo-xay-dung
https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-402-qd-bxd-nam-2013-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-cua-bo-xay-dung


STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

kể từ ngày nhận được 
công văn xin ý kiến. 
Trong trường hợp Bộ 
Xây dựng phải lấy ý 
kiến góp ý của các Bộ 
ngành có liên quan đối 
với dự án thì thời gian  
xem xét trả lời tối đa là 
30 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được công  
văn xin ý kiến; 
- Thời gian UBND cấp 
tỉnh xem xét, ban hành 
quyết định chấp thuận 
đầu tư dự án tối đa là 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
thống nhất ý kiến của 
Bộ Xây dựng.

2 Điều chỉnh đối với 
các dự án đầu tư 
xây dựng khu đô thị 
mới; dự án tái thiết 

- Thời hạn UBND cấp 
tỉnh xem xét và quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh dự án không quá 

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 

Chưa có quy định 
cụ  thể

- Luật Quy hoạch Đô thị 
số 30/2009/QH12.
- Nghị định 11/2013/NĐ-CP 
ngày 14/01/2013 của Chính 

82
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 32+33/N

gày 20-11-2020

https://vanbanphapluat.co/nghi-quyet-30-2009-qh12-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2007


STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

khu đô thị; dự án 
bảo tồn, tôn tạo khu 
đô thị; dự án cải tạo 
chỉnh trang khu đô 
thị; dự án đầu tư 
xây dựng khu đô thị 
hỗn hợp thuộc thẩm 
quyền chấp thuận 
của UBND cấp tỉnh

30 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
dự án.
- Đối với các dự án phải 
lấy ý kiến thống nhất 
của Bộ Xây dựng: thời 
hạn Bộ Xây dựng xem 
xét hồ sơ và trả lời Chủ 
đầu tư không quá 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
và hồ sơ dự án của Chủ 
đầu tư.
Trường hợp Bộ Xây 
dựng phải lấy ý kiến các 
Bộ ngành có liên quan 
thì tổng thời gian xem 
xét trả lời không quá 30 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đựợc văn bản 
và hồ sơ dự án của Chủ 
đầu tư.

Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

phủ về quản lý đầu tư phát 
triển đô thị
- Quyết định số 402/QĐ-
BXD ngày 18 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, 
bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

3 Chấp thuận đầu tư 
đối với các dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình trong khu 
vực hạn chế phát 
triển hoặc nội đô 
lịch sử của đô thị 
đặc biệt

Không quá 37 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (không tính thời 
gian gửi hồ sơ qua 
đường văn thư), trong 
đó:
- Thời gian xem xét hồ 
sơ, chuẩn bị công văn 
gửi lấy ý kiến thống 
nhất của Bộ
Xây dựng là 7 ngày kể 
từ ngày nhận được công 
văn và 15 bộ hồ sơ dự 
án hợp lệ của Chủ đầu 
tư;
- Thời gian Bộ Xây 
dựng có trách nhiệm trả 
lời tối đa là 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
đựợc công văn xin ý 
kiến;  
- Thời gian UBND cấp 
tỉnh xem xét, chấp thuận 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC,  
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Chưa có quy định 
cụ  thể

+ Luật Quy hoạch Đô thị 
số 30/2009/QH12.
+ Nghị định 11/2013/NĐ-CP 
ngày 14/01/2013 của Chính 
phủ về quản lý đầu tư phát 
triển đô thị.
+ Quyết định số 402/QĐ-
BXD ngày 18 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, 
bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; 
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày ngày 05 tháng 04 
năm 2017 Sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18 
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

dự án tối đa là 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
văn bản thống nhất ý 
kiến của Bộ Xây dựng

tháng 6 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+ Quyết định số 402/QĐ-
BXD ngày 18 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, 
bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

4 Lấy ý kiến của các 
sở: Quy hoạch kiến 
trúc, Xây dựng, Văn 
hóa Thể thao và Du 
lịch đối với các dự 
án bảo tồn tôn tạo 
các công trình di 
tích cấp tỉnh

Tối đa là 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được công văn xin ý 
kiến và hồ sơ dự án 

- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC, Sở Xây 
dựng. 
Địa chỉ: Số 02 
Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 

Không + Nghị định 11/2013/NĐ-CP 
ngày 14/01/2013 của Chính phủ 
về quản lý đầu tư phát triển đô 
thị.
+ Nghị định số 166/2018/NĐ-
CP ngày 25/12/2018 của 
Chính phủ Quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục lập, 
phê duyệt quy hoạch, dự án 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh. 
+ Quyết định số 402/QĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Thái Nguyên 
- Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
Địa chỉ: Số 19 
đường Nha 
Trang, phường 
Trưng Vương 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

BXD ngày 18 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, 
bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng

IX LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 Cấp giấy phép chặt 
hạ, dịch chuyển cây 
xanh

Không quá 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
Sở Xây dựng. 
Địa chỉ: Số 02 

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13;
+ Luật Quy hoạch đô thị ngày 
17/6/2009;
+ Nghị định số 64/2010/NĐ-
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STT Tên thủ tục                 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm                   

thực hiện
Phí, lệ phí               

(nếu có) Căn cứ pháp lý

Đường Nguyễn 
Du, Phường 
Trưng Vương, 
thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

CP ngày 11/6/2010 của Chính 
phủ về quản lý cây xanh đô 
thị.
+ Quyết định số 02/2019/QĐ-
UBND ngày 28/02/2019 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Tên thủ tục              
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm         

thực hiện
Phí, lệ phí           

(nếu có) Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1 Thẩm định nhiệm 
vụ, nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch chi 
tiết của dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp 

- Nhiệm vụ QHCT xây 
dựng đô thị:
+ Thời gian thẩm định 
không quá 20 ngày.
- Nhiệm vụ QHCT xây 
dựng khu chức năng đặc 
thù, điểm dân cư nông 
thôn: 

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Chi phí thẩm định 
thực hiện theo 
Thông tư 
05/2017/TT-BXD 
của Bộ Xây dựng

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014 của Quốc hội khóa 
XIII;
 + Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009 của Quốc hội; 
+ Luật số 35/2018/QH14 của 
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huyện + Thời gian thẩm định 
không quá 15 ngày.

Quốc hội Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có liên 
quan đến QH.
+ Nghị định số 44/2015/NĐ-
CP ngày 06/5/2015 của Chính 
phủquy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây 
dựng;
+  Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của Chính 
phủ về lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý QH đô thị;
+ Thông tư số 12/2016/TT-
BXD ngày 29/6/2016 của Bộ 
Xây dựng về việc quy định về 
nội dung hồ sơ của nhiệm vụ 
và đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù;
+ Thông tư 02/2017/TT-BXD 
ngày 01/3/2017 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về quy hoạch 
XD nông thôn;
+ Thông tư 05/2017/TT-BXD 
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ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ Xây dựng về hướng dẫn 
xác định, quản lý chi phí quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch 
đô thị;
+ Quyết định số 835/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính được chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quy hoạch - Kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 Thẩm định đồ án, 
đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết 
của dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
theo hình thức kinh 
doanh thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp 

- Dự án  xây dựng đô 
thị:
+ Thời gian thẩm định 
không quá 20 ngày.
- Dự án xây dựng khu 
chức năng đặc thù, điểm 
dân cư nông thôn:
+ Thời gian thẩm định 

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Chi phí thẩm định 
thực hiện theo 
Thông tư 
05/2017/TT-BXD 
của Bộ Xây dựng

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014 của Quốc hội khóa 
XIII;
 + Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009 của Quốc hội; 
+ Luật số 35/2018/QH14 của 
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huyện không quá 15 ngày. Quốc hội Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch.
+ Nghị định số 44/2015/NĐ-
CP ngày 06/5/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây 
dựng;
+  Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của Chính 
phủ về lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch  đô 
thị.
+ Thông tư số 12/2016/TT-
BXD ngày 29/6/2016 của Bộ 
Xây dựng về việc quy định về 
nội dung hồ sơ của nhiệm vụ 
và đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù;
+ Quyết định số 835/QĐ-BXD 
ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính được chuẩn 
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hóa; thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế; thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quy hoạch - Kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng
+ Thông tư 02/2017/TT-BXD 
ngày 01/3/2017 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về quy hoạch 
xây dựng nông thôn
+ Thông tư 05/2017/TT-BXD 
ngày 05 tháng 04 năm 2017 
của Bộ Xây dựng về hướng 
dẫn xác định, quản lý chi phí 
quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị

3
Cung cấp thông tin 
về quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm 
quyền UBND cấp 
huyện

15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014 của Quốc hội khóa 
XIII;
+ Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009 của Quốc hội;
+ Luật số 35/2018/QH14 ngày 
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19/11/2018 sửa đổi một số 
điều của 37 luật có liên quan 
đến quy hoạch.
+ Quyết định số 808 ngày 
17/6/2020 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính “Cung cấp thông tin về 
Quy hoạch xây dựng” thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1 Thẩm định Báo cáo 
kinh tế - kỹ 
thuật/Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật điều 
chỉnh; thiết kế bản 
vẽ thi công, dự toán 
xây dựng/thiết kế 
bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng điều 
chỉnh (trường hợp 
thiết kế 1 bước) 
(quy định tại Điều 
5, Điều 10 Nghị 
định 59/2015/NĐ-

20 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định của Bộ 
Tài chính tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015.
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CP; Khoản 5 Điều 
1 Nghị định số 
42/2017/NĐ-CP

+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng;
 + Thông tư số 07/2019/TT-
BXD ngày 07/11/2019 của Bộ 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung, 
thay thế một số quy định tại 
thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 2016 
+ Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số 
nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình.
+ Thông tư số 209/2016/TT-
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng, phí thẩm định 
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thiết kế cơ sở.
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định một số nội 
dung về quản lý dự án đầu tư 
và xây dựng; quản lý về đấu 
thầu sử dụng vốn nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ XD

2 - Thẩm định dự 
án/dự án điều chỉnh 
hoặc thẩm định thiết 
kế cơ sở/thiết kế cơ 
sở điều chỉnh (quy 

Tính từ ngày cơ
quan thẩm định
nhận đủ hồ sơ
hợp lệ: 
- Đối với thẩm định dự 

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 

Phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định của Bộ 
Tài chính tại 
Thông tư số 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
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định tại Khoản 4 
Điều 1 Nghị định số 
42/2017/NĐ-CP)

án/dự án điều chỉnh:
+ Không quá 30 ngày 
đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 20 ngày 
đối với dự án nhóm C.
- Đối với thẩm định 
thiết kế cơ sở/thiết kế cơ 
sở điều chỉnh:
+ Không quá 20 ngày 
đối với dự án nhóm B;
+ Không quá 15 ngày 
đối với dự án nhóm C.

huyện 209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016

về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015.
+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng BXD quy định về phân 
cấp công trình xây dựng và 
hướng dẫn áp dụng trong quản 
lý hoạt động đầu tư XD;
 + Thông tư số 07/2019/TT-
BXD ngày 07/11/2019 của Bộ 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung, 
thay thế một số quy định tại 
thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 2016 
+ Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số 
nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự 
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toán xây dựng công trình.
+ Thông tư số 
209/2016/TTBTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm định thiết kế 
cơ sở.
+ Quyết định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh ban hành Quy 
định một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư và xây dựng; 
quản lý về đấu thầu sử dụng 
vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên
+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
TTHC được ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu 
xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
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chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng.

3 Thẩm định thiết kế, 
dự toán xây dựng/ 
thiết kế, dự toán xây 
dựng điều chỉnh 
(quy định tại Khoản 
12 Điều 1 Nghị định 
số 42/2017/NĐ-CP)

- Đối với công trình cấp 
I: không quá 40 ngày.
- Đối với công trình cấp 
II và cấp III: không quá 
30 ngày.
- Đối với các công trình 
còn lại: không quá 20 
ngày.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Phí thẩm định 
thực hiện theo 
quy định của Bộ 
Tài chính tại 
Thông tư số 
209/2016/TT-
BTC ngày 
10/11/2016 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng;
+ Nghị định số 42/2017/NĐ-
CP ngày 05/4/2017 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015.
+ Thông tư số 03/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng;
 + Thông tư số 07/2019/TT-
BXD ngày 07/11/2019 của Bộ 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung, 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 32+33/N
gày 20-11-2020

97



thay thế một số quy định tại 
thông tư số 03/2016/TT-BXD 
ngày 10 tháng 3 năm 2016 
+ Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số 
nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự 
toán xây dựng công trình.
+ Thông tư số 
209/2016/TTBTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây 
dựng, phí thẩm định thiết kế 
cơ sở.
+ Quyết  định số 04/2017/QĐ-
UBND ngày 15/02/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định một số nội 
dung về quản lý dự án đầu tư 
và xây dựng; quản lý về đấu 
thầu sử dụng vốn nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
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+ Quyết định số 1290/QĐ-
BXD ngày 27/12/2017 của Bộ 
Xây dựng Về việc công bố thủ 
tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật 
liệu xây dựng, hoạt động xây 
dựng,kiến trúc quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ xây dựng

4 Cấp giấy phép xây 
dựng đối với công 
trình, nhà ở riêng lẻ 
xây dựng trong đô 
thị, trung tâm cụm 
xã, trong khu bảo 
tồn, khu di tích lịch 
sử- văn hóa thuộc 
địa bàn quản lý, trừ 
các công trình thuộc 
thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng 
của cấp trung ương, 
cấp tỉnh..

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

+ Đối với nhà ở 
riêng lẻ của nhân 
dân: 75.000 
đồng/Giấy phép 
xây dựng;

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
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lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

5  Cấp giấy phép sửa 
chữa, cải tạo đối với 
công trình, nhà ở 
riêng lẻ xây dựng 
trong đô thị, trung 
tâm cụm xã, trong 

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
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khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa 
thuộc địa bàn quản 
lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng của 
cấp trung ương, cấp 
tỉnh.

xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
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tỉnh Thái Nguyên.

6 Cấp giấy phép di 
dời công trình đối 
với công trình, nhà 
ở riêng lẻ xây dựng 
trong đô thị, trung 
tâm cụm xã, trong 
khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa 
thuộc địa bàn quản 
lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng của 
cấp trung ương, cấp 
tỉnh.

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
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giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

7 Điều chỉnh Giấy 
phép xây dựng đối 
với công trình, nhà 
ở riêng lẻ xây dựng 
trong đô thị, trung 
tâm cụm xã, trong 
khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa 
thuộc địa bàn quản 
lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng của 
cấp trung ương, cấp 
tỉnh.

Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với công 
trình và 15 ngày đối với 
nhà ở riêng lẻ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
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tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

8 Gia hạn đối với 
công trình, nhà ở 
riêng lẻ xây dựng 
trong đô thị, trung 
tâm cụm xã, trong 
khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa 
thuộc địa bàn quản 

Không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Lệ phí: 15.000 
đồng /01 lần. 

+ Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
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lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền cấp Giấy 
phép xây dựng của 
cấp trung ương, cấp 
tỉnh.

BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.
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9 Cấp lại giấy phép 
xây dựng đối với 
công trình, nhà ở 
riêng lẻ xây dựng 
trong đô thị, trung 
tâm cụm xã, trong 
khu bảo tồn, khu di 
tích lịch sử- văn hóa 
thuộc địa bàn quản 
lý, trừ các công 
trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng của 
cấp trung ương, cấp 
tỉnh.

Không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải 
quyết TTHC, 
UBND cấp 
huyện

Không + Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
+ Nghị định số 59/2015/NĐ-
CP ngày 18/6/2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;
+Thông tư số 15/2016/TT-
BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng.
+ Thông tư số 250/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
+ Quyết định số 55/2016/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc quy định tổ chức thực 
hiện mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa 
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bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 03/2017/QĐ-
UBND ngày 24/01/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về công tác cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ: “Văn bản đăng 

trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc.Trong 

trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì 

sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức”. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo in được in trên giấy có kích thước 29 cm chiều dài x 

20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in hình Quốc huy, Quốc hiệu của 

Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chữ CÔNG BÁO màu đỏ;  Công 

báo điện tử được phát hành tại địa chỉ Website: 

http://congbaothainguyen.gov.vn. 

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua đề nghị liên hệ trực tiếp 

với Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: www.congbaothainguyen.gov.vn 


